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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIN HỌC 7
Thời gian làm bài : 45 phút
I.Mục tiêu.
1.Năng lực.
a/ Năng lực đặc thù.
Nắm vững kiến thức để làm đúng các bài tập trắc nghiệm, tự luận
- Nêu được một số chức năng bổ sung của phần mềm bảng tính.
- Nhận biết được một số thành phần của phần mềm bảng tính.
- Tạo trang tính.
- Thiết lập được một số công thức trong trang tính.
- HS thực hiện được một số phép tính thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT
b/ Năng lực chung.
- Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và tích vào đáp án đúng
- Giải quyết vấn đề - sáng tạo: tìm số ảnh có thể lưu trữ trong điện thoại
2. Phẩm chất.
- Có trách nhiệm làm bài.
- Trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn tin học
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: - Trắc nghiệm và tự luận. Kiểm tra trực tiếp khi đã đến trường.
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi.
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	

Nội dung
	Mức độ nhận thức
	
Tổng
số câu

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	

	
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	

	Làm quen với phần mềm bảng tính
	4
	
	3
	
	2
	
	1
	
	10

	Tính toán tự động trên bảng tính
	4
	
	2
	
	1
	
	1
	
	8

	Công cụ hỗ trợ tính toán
	4

	1
	3
	
	1
	
	2
	
	11

	Số câu
	12
	1
(29a)
	8
	1
(29b)
	4
	1
(29c)
	4
	
	29

	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức,kĩ năngcần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ
 nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dung cao
	

	Ứng dụng tin học
	Làm quen với phần mềm bảng tính
	Nhận biết: 
- Nhận biết được một số thành phần của phần mềm bảng tính.
Thông hiểu:
-Thực hiện được một số thao tác cơ bản của phần mềm bảng tính: chọn cỡ chữ, màu nền…
Vận dụng:
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lí vào trao đổi thông tin để tìm hiểu về lịch sử phát triển của các tiến bộ trong công nghệ tính toán. (NLd)
Vận dụng cao:
- Vận dụng được vào thực tế xử lí vào trao đổi thông tin
	4
	3
	2
	1
	10

	Ứng dụng tin học
	Tính toán tự động trên bảng tính
	Nhận biết:
- Tạo trang tính.
- Nhập dữ liệu cho trang tính.
-Thực hiện các thao tác định dạng dữ liệu cho trang 
Thông hiểu:
- Vận dụng hằng, biến, biểu thức vào các chương trình đơn giản trong ngôn ngữ lập trình trực quan.
Vận dụng cao:
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lí ,trao đổi thông tin để tìm hiểu về những thông tin số cụ thể. 
	4
	2
	1
	1
	





8

	Ứng dụng tin học
	Công cụ hỗ trợtính toán
	Nhận biết:
- Thực hiện được một số phép tính thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như MAX, MIN,SUM, AVERAGE, COUNT

Thông hiểu:
Thể hiện được cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp ở chương trình trong môi trường lập trình trực quan thông qua việc xây dựng một chương trình cụ thể (Trò chơi đoán số)
Vận dụng cao:
- Khôngvi phạm luật khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số.

	5
	3
	1
	2
	










11

	Tổng số câu
	13
	8
	4
	4
	29

	Tỉ lệ  %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
100%


	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	



VI. ĐỀ KIỂM TRA 
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 7điểm) . Mỗi câu đúng 0.25 điểm
Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Đâu là cách nhập dữ liệu vào trang tính?
A. Nhập trực tiếp vào ô hiện thời từ bàn phím	B. Nhập từ vùng nhập tự liệu
C. Cả A và B						D. Bảng tính.
Câu 2: Phần mềm bảng tính có chức năng là gì? Chọn phương án đúng nhất
A. Quản trị	 dữ liệu		B. Nhập và tính toán giống như máy tính cầm tay Casio
C. Nhập và xử lí dữ liệu dưới dạng bảng 		D. Soạn thảo văn bản
Câu 3: Trong phần mềm bảng tính, người sử dụng có thể thay đổi tên hàng và tên cột được không?
A. Có thể. 		B. Không thể.	C. Bảng tính. 	D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu4: Vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì?
A. Ô.                      B. Trang tính.         C. Hộp địa chỉ.       D. Bảng tính.
Câu 5: Vùng A5:D10 có bao nhiêu ô?
A. 12			B. 24			C. 20			D. 26
Câu 6: Khi nhập văn bản vào ô tính thì dữ liệu được tự động:
A. Căn trái.		B. Căn phải.		C. Căn giữa		D. Căn đều hai bên. 
Câu 7: Vùng A2:E5 có bao nhiêu ô?
A. 8			B. 16			C. 18			D. 20
Câu 8: Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Một bảng tính có thể chứa nhiều trang tính.	B. Mỗi bảng tính chỉ chứa một trang tính.
C. Mỗi trang tính bao gồm nhiều bảng tính.	D. Mỗi trang tính chỉ chứa một bảng tính.
Câu 9: Thế nào là ô dữ liệu trên bảng tính?
A. Là giao của một hàng và một cột.		B. Là một vùng trên bảng tính.
C. Là giao của nhiều hàng và nhiều cột.		D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 10: Cú pháp đúng khi nhập hàm là?
A. =<Tên hàm><các tham số>			B. =<Các tham số><tên hàm>
C. =<Tên hàm>(<các tham số>)			D. =<Các tham số>(<tên hàm >)
Câu 11: Đáp án nào mô tả đúng nội dung của hàm AVERAGE?
A. Tính tổng số	B. Đếm các dữ liệu là số	C. Tìm số lớn nhất	D. Tính trung bình cộng
Câu 12: Để tính tổng các ô từ C3 đến C7, phương án nào sau đây là đúng?
A. =SUM(C3-C7)	B. =SUM(C3:C7)	C. =SUM(C3…C7)		D. =tong(C3:C7)
Câu 13: Các tham số của hàm có thể là?
A. Số		B. Địa chỉ ô		C. Địa chỉ vùng dữ liệu		D. Cả A, B và C
Câu 14: Hàm SUM dùng để:
A. Tính tổng.						B. Tính trung bình.		
C. Tính giá trị nhỏ nhất.				D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 15: Đáp án nào mô tả đúng nội dung của hàm COUNT?
A. Tính tổng số				B. Đếm các dữ liệu là số		
C. Tính trung bình cộng			D. Tìm số lớn nhất
Câu 16: Để đếm số các giá trị số có trong vùng A2:A5 thì em sử dụng hàm nào?
A. =AVERAGE(A2:A5)			B. =SUM(A2:A5)	
C. =COUNT(A2:A5)			D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 17: Phương án nào là công thức sai nhập vào bảng tính? 
A. =15+7.					B. =2(3^3+ 4^4).		
C. =(1^2+2^2)*(3^2+4^2).			D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 18: Trong các công thức dưới đây công thức viết đúng trong Excel là?
A. =(5^2+10)*5	B. =(25 – 10 ):3*7		C. =22 +16:3		D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 19:  Có thể sao chép một công thức đồng thời lên nhiều ô được không?
A. Không thể.	B. Có thể.	A. Tính tổng.		D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 20: Trên trang tính, sau khi gõ dữ liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím
А. Enter		B. Shift		C. Alt			D. Capslock
Câu 21: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong phần mềm bảng tính?
A. Văn bản.		B. Số.			C. Ngày tháng.		D. Cả A, B và C.
Câu 22: Muốn nhập công thức trực tiếp vào ô tính thì đầu tiên em cần?
A. Gõ dấu =		B. Gõ biểu thức		C. Nhấn Enter	D. Nhấn Shift
Câu 23: Công thức được nhập vào bảng tính với mục đích gì?
A. Căn chỉnh hàng cho đẹp.			B. Tính toán.	
C. Thuận tiện khi nhập dữ liệu.			D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 24: Kí hiệu phép chia trong Excel là?
A. +			B. *			C. /			D. ^
Câu 25: Để làm báo cáo về kết quả học tập kì I, giáo viên có tệp bảng tính ghi lại bảng điểm của lớp 7A trong một trang tính như hình vẽ
[image: Để làm báo cáo về kết quả học tập kì I, giáo viên có tệp bảng tính ghi lại bảng điểm của lớp 7A trong một trang tính như hình vẽ]
Giáo viên cần dùng hàm nào để tìm điểm thấp nhất.
A. SUM		B. AVERAGE		C. MAX		D. MIN
Câu 26: Đáp án nào mô tả đúng nội dung của hàm MAX?
A. Tính tổng số				B. Đếm các dữ liệu là số		
C. Tìm số lớn nhất				D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 27: Hàm tìm giá trị nhỏ nhất có tên là?
A. SUM		B. AVERAGE			C. MAX		D. MIN
Câu 28: Có thể định dạng cho văn bản nhập vào bảng tính được không (ví dụ phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ đậm, nghiêng, màu chữ, màu nền)?
A. Không thể.	B. Có thể.		B. Đếm các dữ liệu là số	D. Cả 3 đáp án đều sai
B. TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 29: Cho bảng điểm môn Tin học của một tổ như sau: (3 điểm)
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	tt
	Họ và tên
	Điểm Toán
	Điểm Văn
	Điểm Anh
	Điểm TB

	2
	1
	Nguyễn Châu Anh
	7.5
	6.5
	7
	

	3
	2
	Nguyễn Phương Chi
	9.0
	8.5
	9.5
	

	4
	3
	Hà Minh Đức
	8.0
	8.5
	9
	

	5
	4
	Nguyễn Thị Hằng
	8.5
	8.0
	8.5
	

	6
	5
	Nguyễn Phương Thảo
	9.5
	9.0
	9.5
	

	7
	6
	Nguyễn Thanh Mai
	10
	9.5
	9.0
	


a) Hãy cách để tìm ra bạn có điểm cao nhất và thấp nhất môn Văn. Hãy cho biết tên học sinh đó.
b)  Hãy tính tổng điểm của các bạn. 
c)  Hãy tính điểm TB
VII. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 7 điểm) . Mỗi câu đúng 0.25 điểm
	1. C
	2. C
	3.B
	4.A
	5. B
	6.A

	7.D
	8. A
	9.A
	10. C
	11.D
	12.B

	13.D
	14.A
	15.B
	16.C
	17.B
	18. A

	19. B
	20. A
	21. D
	22. A
	23.B
	24. C

	25. D
	26.C
	27. D
	28. B
	
	



B. TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 29 (3điểm)
	a) = Max ( 6.5, 8.5, 8.5,9.0, 9.5) Nguyễn Thanh Mai
= Min ( 6.5, 8.5, 8.5,9.0, 9.5) Nguyễn Châu Anh
	1,0 điểm


	
	= sum (C2:E7)

	[bookmark: _GoBack]1,0 điểm


	
	F2 = avg( C2:E2)
Chọn F2 nhấn coppy
Chọn F3: F7 nhấn paste
	1,0 điểm



Phú Đông, ngày 14 tháng 12 năm 2023
	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG



Lưu Thị Vân Thu

	NGƯỜI RA ĐỀ



Đàm Thị Hồng Nhung


DUYỆT CỦA BGH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG





Nguyễn Đức Huy


image1.png
[y g T ()

1 BANG BIEM TONG KET MON TOAN HOC KI1LOP 74
2

3 ST Howtn  Temén

4 1Ngyindican 75

s 2 Pham van An 80

5 38iiLé Ang 92

7 405 biic anh 69

s 5 Trén Van Anh 84

- . .

51 03B Tuét | 75

52





